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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đặc điểm không phải của mã di truyền là   

A. được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtỉt.  

B. có tính đặc thù riêng cho từng loài.  

C. có tính đặc hiệu, tức là 1 bộ ba chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin.  

D. mang tính thoái hoá.  

Câu 2. Gen là một đoạn của phân tử ADN 

A. tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin như gen điêu hòa, gen khởi động, gen vận hành.  

B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin quy định tính trạng.  

C. chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các loại ARN hoặc mã hóa cho một phân tử prôtêin.  

D. chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các loại ARN thông tin, vận chuyên và ribôXôm.  

Câu 3. Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là  

A. một bộ ba mã hóa cho một loại axit amin duy nhất.  

B. một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin.  

C. nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một loại axit amin.  

D, các bộ ba đọc theo một chiều và liên tục.  

Câu 4. Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hoá axit amin mêtiônin?  

A. 5’ UAG3.   B.5 AUG3.  C. 5UUG3 D. 5AGU3. 

Câu 5. Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền là bộ ba  

A. 5"UUX3'quy định tổng hợp phêninalanin.  

B. 5'AUG3'quy định tổng hợp mêtiônin và mang tín hiệu mở đầu dịch mã.  

C. 5"UUA3',5'XUG3' cùng quy định tổng hợp lơxin.  

D. 5'AGU3'quy định tổng hợp sêrin.  

Câu  6. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền  

(1) Mã di truyền là mã bộ ba.  

(2) Có tất cả 62 bộ ba.  

(3) Có 3 mã di truyền là mã kết thúc.  

(4) Có 60 mã di truyền mã hóa cho các axit amin  

(5) Từ 4 loại nuclêôtít A, U, G, X tạo ra tất cả 37 bộ ba không có nuclêôtít loại A. 

(6) Tính đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là mỗi loài sử dụng một bộ mã di truyền riêng. 

A. 2      B. 3  C. 1   D. 4  

Câu 7. Chiều đọc mã di truyền ở mã gốc (gen), mã sao (mARN) và đối mã (tARN) lần lượt là 

A. 3'OH → 5'P; 5'P→3'OH; 3'OH → 5P                B. 3P→5’OH; 5’ OH → 3'P; 3P → 5’OH  

C. 5'P → 3'OH; 3'OH → 5'P; 3'OH → 5P              D. 3'OH → 5'P; 5'P→3'OH; 5'P→3'OH         

Câu 8. Số bộ ba mã hoá không có ađênin là  

A. 16.           B. 27.                 C. 32.                D. 37. 

Câu 9. Có bao nhiêu nhận định đúng về gen? 

(1) Gen mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptit hay một phân từ ARN.  

(2) Dựa vào chức năng sản phẩm của gen người ta phân loại gen thành gen cẩu trúc và gen điều hòa.  

(3) Gen cấu trúc là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một tARN, rARN hay một polypeptit hoàn 

chỉnh.  

(4)Xét về mặt cấu tạo, gen điều hòa có một mạch, gen cấu trúc có 2 mạch.  

(5) Gen điều hòa mang thông tin mã hóa cho chuỗi polypeptit với chức năng điều hòa sự biều hiện của gen 

câu trúc.  

(6) Trình tự các nuclêôtít trong ADN là trình tự mang thông tin di truyền. 

A. 4.  B. 5.   C. 6.   D. 7,  

Câu  10. Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzym tháo xoắn, hai mạch đơn của phân 

tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát 

biểu nào sau đây sai?  

A. Enzym ADN polymeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5'-> 3'  

B. Trên mạch khuôn 5" -> 3" thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.  



C. Enzym ADN polymeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5'-> 3'  

D. Trên mạch khuôn 3" -> 5” thì mạch mới được tổng hợp liên tục.  

Câu 11. Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc  

A. một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.  

B. mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.  

C. hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục . 

D. nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.  

Câu 12. Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzym tháo xoắn di chuyển theo chiều  

A. từ 3’ đến 5° hay từ 5° đến 3” tùy theo từng mạch.  

B. theo chiều từ 3’ đến 5°cùng chiều với mạch khuôn.  

C. theo chiều từ 5° đến 3’trên cả hai mạch.  

D.  tùy từng phân tử ADN mà chiều di chuyển khác nhau.  

Câu 13. Trên mỗi chạc chữ Y chỉ có 1 mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục còn mạch kia tổng hợp 

gián đoạn vì  

A. 2 mạch khuôn có cấu trúc ngược chiều nhưng ADN polymeraza chỉ xúc tác tổng hợp 1 chiêu nhât định. 

B. sự liên kết các nu trên 2 mạch diễn ra không đồng thời. 

C. giữa 2 mạch có nhiều liên kết bổ sung khác nhau.  

D. trên 2 mạch khuôn có 2 loại enzym khác nhau xúc tác.  

Câu 14. Trong quá trình nhân đôi, enzym ADN polymeraza  

A. tham gia vào quá trình tháo xoắn và phá vỡ các liên kết hiđrô.  

B. di chuyển cùng chiều trên hai mạch của phân tử ADN mẹ (không tính theo chiều của mạch khuôn).  

C. di chuyển ngược chiều nhau trên hai mạch của phân tử ADN (không tính theo chiều của mạch khuôn).  

D. nối các đoạn Okazaki lại với nhau thành chuỗi polynuclêôtit.  

Câu 15. Sự khác biệt giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân đôi ADN ở Sinh vật nhân thực:  

(1) Chiều tổng hợp.   (2) Các thành phần enzym tham gia.  

(3) Thành phần nuclêôtít.  (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi.  (5) Nguyên tắc nhân đôi.  

Phương án đúng là  

A. (1), (2).  B. (3), (4).   C. (2), (3).    D. (2), (4).  

Câu 16. Một phân tử ADN chứa toản N15 có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trương chứa 

N14. Số phán tử ADN còn chứa N15 chiếm tỉ lệ 

A. 25%,   B. 6.25%.   C. 50%.  D. 12.5%.  

Câu 17. Cho các đặc điểm sau 

(1) Qua nhân đôi, từ một ADN ban đầu tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống nhau.  

(2) Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiếu 5’ →3”.  

(3) Cá hai mạch đơn đếu làm khuôn để tổng hợp mạch mới.  

(4) Trong một chạc sao chép, hai mạch mới đều được kéo dài liên tục.  

(5) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.  

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với quá trình tái bản ADN? 

A. 5.    B. 2.    C. 3.    D. 4. 

     Câu 18. Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 

A.3” đến 5° cùng chiều tháo xoắn của ADN.  B. 5’ đến 3” ngược chiều tháo xoắn của ADN.  

C.5° đến 3” cùng chiều tháo xoắn của ADN.  D.3” đến 5° ngược chiều tháo xoắn của ADN.  

Câu 19.  Nội dung không đúng về phiên mã là sự  

A. truyền thông tin di truyền phân tử ADN mạch kép sang phân tử ARN mạch đơn.  

B. duy trì thông tin di truyền q la các thế hệ tế bào và cơ thể.  

C. truyền thông tin di truyền từ trong nhân ra ngoài nhân.  

D. tổng hợp các loại mARN, tARN, rARN. 

Câu 20. anticodon là bộ ba trên 

A. mạch mã gốc ADN.   B. mARN.   C. tARN.   D. ADN.  



Câu 21. Điểm nào sau đây không phải là nguyên tắc chung trong cơ chế phiên mã ?  

A. Chỉ mạch đơn có chiều 3'->5" (mạch gốc) làm khuôn mẫu.  

B. Phân tử mARN kéo dài theo chiều 5'-> 3".  

C. Thực hiện theo nguyên tắc bổ xung.  

D. Phân tử mARN kéo dài theo chiều 5'->3'ngược chiều phát triển của chạc chữ Y.  

Câu 22. Trong quá trình tổng hợp ARN không xảy ra hiện tượng nào sau đây? 

A. G mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bào.  

B. X trên mạch gốc liên kết với G của môi trường.  

C. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường.  

D. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường.  

Câu  23 . Loại enzym nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã?  

A. ARN polymeraza            B. ADN polymeraza  C. Enzym nổi ligaza    D. Enzym nối helicase  

Câu 24. Làm khuôn mầu cho quá trình phiên mã là chức năng của 

A. Mạch mã hoá.   B. mARN.   C. Mạch mã gốc.   D. tARN.  

Câu 25. Enzym ARN polymeraza có thể nhận biết được đầu của một gen cần phải phiên mã là nhờ mỗi gen 

đều có 

A. trình tự nuclêôtít đặc biệt ở đầu 5’ trong vùng điều hòa của gen.  

B. trình tự nuclêôtít đặc biệt ở đầu 3’ trong vùng điều hòa của gen.  

C. mã mở đầu TAX ở đầu 3’ gen.  

D. mã mở đầu TAX ở đầu 5’ gen.  

Câu 26. Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã ở sinh vật nhân thực là 

A. cả hai quá trình trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần.  

B. việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.  

C. đều diễn ra có sự tiếp xúc của các enzym ADN polymeraza, enzym cắt . 

D. thực hiện trên toàn bộ phân tử AND.  

Câu 27. Cho các vai trò sau:  

(1) Tổng hợp đoạn mồi.  

(2) Tách hai mạch ADN thành hai mạch đơn.  

(3) Nhận biết bộ ba mở đầu trên gen.  

(4) Tháo xoắn phân tử ADN.  

(5) Tổng hợp mạch đơn mới theo chiều từ 5’-3’ dựa trên mạch khuôn có chiều từ 3’-5’.  

Các vai trò của ARN polymeraza trong quá trình phiên mã là:  

A. (1), (2), (5).   B. (2), (3), (4).   C. (2), (4), (5).   D. (3), (4), (5).  

Câu 28. Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã giống nhau ở chỗ  

A. đều diễn ra theo nguyên tắc bán báo tốn.  

B. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.  

C. đều có sự tham gia của enzym ADN polymeraza.  

D. mạch mới đều được tổng hợp theo chiếu 3’-5’.  

Câu  29. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình sao mã  

(1) ARN polymeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu sao mã)  

(2) ARN polymeraza bám vảo vùng điếu hỏa lảm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gόc cό chiêu 3'-5'  

(3) ARN polymeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’  

(4) Khi ARN polymeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thi nó dừng sao mã Trong quá trình 

sao mã, các sự kiện trên diễn ra theo trinh tự đúng là:  

A. (1)-(2)-(3)-(4)    B. (1)-7(4)-(3)-(2) 

C. (2)-(1)–(3)-(4)    D. (2)-(3)-(1)–(4)  

Câu 30. Khi nói về vật chất di truyền ở sinh vật nhan sơ. Có các nội dung sau:  

I. Chiều dài ARN bằng chiều dài gen tổng hợp nó nhưng số đơn phân chỉ bằng 1/2 số đơn phân của gen.  

II. Chiều dài mARN bằng chiều dài ADN tổng hợp nó.  



III. Khối lượng, số đơn phân, số liên kết hiđrô cũng như số liên kết hoá trị của gen gấp đôi so với ARN do 

gen đó tông hợp.  

IV. Tuỳ nhu cầu tổng hợp prôtêin, từ 1 gen có thể tổng hợp nhiều phân tử ARN có cấu trúc giống nhau.  

V. Trong quá trình phiên mã có sự phá huỷ các liên kết hiđrô và liên kết hoá trị của gen.  

Số nội dung đúng là 

A. 1.   B. 3.        C. 2.   D. 4.  

Câu 31. Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn  

A. phiên mã và hoạt hóa axit amin. 

B. hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polypeptit. 

C. tổng hợp chuỗi polypeptit và loại bỏ axit amin mở đầu. 

D. phiên mã và tổng hợp chuỗi polypeptit.  

Câu 32. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào? 

A. Nhân đôi nhiễm sắc thể.   B. Phiên mã. C. Dịch mã.   D. Tái bản ADN. 

Câu 33. Điểm giống nhau trong cơ chế của quá trình phiên mã và dịch mã là  

A. có Sự tham gia của các loại enzym ARN polymera. 

B. đều diễn ra ở tế bào chất của sinh vật nhân thực.  

C. dựa trên nguyên tắc bổ sung.  

D. có sự tham gia của mạch gốc AND.  

Câu 34. Các chuỗi polypeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều có axit amin mở đâu là  

A. metionin   B. foocmin metionin   C. phenin alanin    D. valin  

Câu 35. Việc đầu tiên trong giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptit là  

A. Tiểu đơn vị bé của ribôxôm tiếp xúc với mARN tại vị trí đặc hiệu gần mã mở đầu.  

B. Bộ ba đối mã của phức hợp mở đầu Met-tARN bổ sung chính xác với codon mở đầu.  

C. 2 tiểu phần của ribôxôm khớp với nhau sẵn sàng dịch mã.  

D. Liên kết giữa axit amin mở đầu với ribôxôm.  

Câu 36. Sơ đồ nào trong các sơ đồ sau thể hiện đúng nhất cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền 

A. ADN ⎯⎯→   mARN ⎯⎯→  prôtêin ⎯⎯→  tính trạng. 

B. ADN ⎯⎯→ tARN⎯⎯→  polypeptit⎯⎯→  kiểu hình. 

C. ADN ⎯⎯→ tARN ⎯⎯→ prôtêin⎯⎯→  tính trạng. 

D. ADN ⎯⎯→mARN ⎯⎯→ prôtêin⎯⎯→  kiểu gen. 

Câu 37. Cho các kết luận sau về quá trình dịch mã  

1. Liên kết bổ sung được hình thành trước liên kết peptit.  

2. Trình tự các bộ ba trên mARN quy định trình tự axit amin trên chuỗi polypeptit.  

3. Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp axit amin cuối cùng trên chuỗi polypeptit.  

4. Chiều dịch chuyển của ribôxôm ở trên mARN là 5’ -> 3’.  

Số phương án sai là 

A. 1.    B. 2.   C. 3.   D. 4.  

Câu 38. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực?  

A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtionin  

B. Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được từ một đến nhiều chuỗi polypeptit cùng loại 

C. Khi ribôxôm tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại  

D. Khi dịch mã, ribôxôm dịch chuyển theo chiều 3’-> 5’ trên phân tử mARN 

Câu 39. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gen điều hòa có vai trò  

A. trực tiếp kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc.            B. tổng hợp prôtêin ức chế.  

C. tổng hợp prôtêin cấu tạo nên enzym phân giải lactose.  D. hoạt hóa enzym phân giải lactose.  

Câu 40. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon lactose của vi khuẩn E.coli, prôtêin ức chế liên kết với 

gen cấu trúc ở vùng  

A. khởi động.  B. mã hóa.  C. vận hành.   D. kết thúc.  



Câu 41. Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm  

A. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).  

B. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).  

C. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).  

D. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P). 

Câu 42. Trong môi trường có lactozơ gen cấu trúc có thể tiến hành phiên mã và dịch mã bình thường vì  

lactozơ 

A. đóng vai trò như chất cảm ứng làm prôtêin ức chế bị bất hoạt không gắn được vào gen vận hành.  

B. cung cấp năng lượng cho hoạt động của operon Lac.  

C. đóng vai trò là enzym xúc tác quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.  

D. đóng vai trò là chất kết dính enzym ARN polymeraza không gắn vào vùng khởi đầu . 

Câu 43. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện diễn ra cả khi môi trường có lactose và khi 

môi trường không có lactose là  

A. một số phân tử lactose liên kết với prôtêin ức chế.  

B. các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.  

C. gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.  

D. ARN polymeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.  

Câu 44. Điều gì sẽ xảy ra nếu một prôtêin ức chế của một operon cảm ứng bị biến tính làm cho nó không còn 

khả năng dính vào trình tự vận hành? 

A. Các gen của operon được phiên mã liên tục. 

B. Một cơ chất trong con đường chuyển hóa được điều khiển bởi operon đó được tích lũy. 

C. Sự phiên mã các gen của operon giảm đi. 

D. Nó sẽ liên kết vĩnh viễn vào promoter.  

Câu 45.Theo mô hình điều hoà operon Lac, gen cấu trúc hoạt động phiên mã khi 

A. môi trường không có chất cảm ứng.     B. prôtêin ức chế không bám lên vùng khởi động. 

C. chất cảm ứng bám vào prôtêin ức chế.  D. prôtêin ức chế bám lên vùng vận hành.  

Câu 46. Gen điều hòa ức chế hoạt động của operon bằng cách 

A. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng khởi động để ngăn chặn các 

gen câu trúc phiên mã. B. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với enzym ARN polymeraza để ngăn 

chặn các gen câu trúc phiên mã. 

C. trực tiếp tác động lên các gen cấu trúc để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã. 

D, tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn chặn các gen cầu trúc phiên mã.  

Câu 47. Giả sử trình tự nuclêôtít ở vùng vận hành (O) của operon Lac ở vi khuẩn E.coli bị thay đổi, có thể dẫn 

đến 

A. biến đổi trình tự nuclêôtít ở vùng khởi động (P).    B. đột biến gen cấu trúc. 

C. biến đổi trình tự axit amin của của prôtêin ức chế.  D. các gen câu trúc phiên mã liên tục. 

Câu 48. Dạng đột biến không làm thay đổi thành phần nuclêôtít của gen là    

A. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.   B. mất một cặp nuclêôtít.  

C. thêm một cặp nuclêôtít.                D. thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.  

Câu 49. Giá trị thích nghi của đột biến thay đổi tuỳ thuộc vào  

A. tổ hợp gen và loại tác nhân gây đột biến.  B. môi trường và loại đột biến.  

C. tổ hợp gen và môi trường.    D. loại đột biến và tổ hợp gen.  

Câu 50. Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện 

A. ngay trong giao tử của cơ thể.   B. ở một phần cơ thể tạo thể khảm.  

C. ngay trong hợp tử được tạo ra.   D. ở kiểu hình cơ thể mang đột biến. 
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